TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG
Tuần lễ từ ngày 01/02 đến ngày 06/02/2021

CHỦ ĐỀ: KHÁNG CHIẾN LAN RỘNG RA TOÀN QUỐC (1873 - 1884)
I – THỰC DÂN PHÁP ĐÁNH CHIẾM BẮC KÌ LẦN THỨ NHẤT.
CUỘC KHÁNG CHIẾN Ở HÀ NỘI VÀ CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG BẮC KÌ
I- MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Kiến thức
- Nắm được diễn biến xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp sau khi chúng đã làm chủ 6 tỉnh Nam Kì và cuộc kháng chiến lần 1 của nhân dân Bắc Kì.
- Những sự kiện để đi đến quá trình Việt Nam trở thành thuộc địa của thực dân Pháp.
- Nội dung cơ bản của Hiệp ước năm 1874.
- Nhân dân quyết tâm đấu tranh nhưng triều đình thiếu quyết tâm đánh giặc.
2. Kỹ năng
- Kỹ năng tường thuật lịch sử, nêu và giải quyết vấn đề, sử dụng bản đồ và tranh ảnh lịch sử.
3. Thái độ
- Có thái độ đúng đắn khi nhận xét về công và tội của triều Nguyễn
- Củng cố lòng tự hào dân tộc 
II- NỘI DUNG BÀI HỌC 
1. Kiểm tra bài cũ 
  Tinh thần kháng chiến chống Pháp xâm lược của nhân dân ta được thể hiện như thế nào?
  Dựa vào lược đồ (hình 86 SGK trang 118), nêu một số địa điểm diễn ra khởi nghĩa chống Pháp ở Nam Kì?
2. Các hoạt động học tập
	GV HƯỚNG DẪN HS
	HS TÌM HIỂU - HỌC TẬP
	NỘI DUNG BÀI GHI
(HS ghi chép vào tập)

	* Hoạt động 1: Tình hình Việt Nam trước khi Pháp đánh chiếm Bắc Kì
Tại sao chiếm xong ba tỉnh miền Tây Nam Kì năm 1867 mà đến năm 1873 mới đánh Bắc Kì ? 
Thực dân Pháp đã làm gì để ổn định tình hình Nam Kì?
Âm mưu và biện pháp thực của thực dân Pháp là gì?



Trong khi Pháp chuẩn bị mở rộng xâm lược, chính sách đối nội, đối ngoại của triều đình ra sao? 
- GV: triều đình Nguyễn còn cầu cứu nhà Thanh 
Nhận xét về những việc làm của triều đình Nguyễn?
- GV kết luận: Với những chính sách phản động, nhu nhược của nhà Nguyễn, thực lực quốc gia suy kiệt thúc đẩy nhanh quá trình xâm lược của thực dân Pháp
Hoạt động 2: Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất (1873)
Chọn ý đúng trong các nguyên nhân sau: 
a. Đến năm 1873 Pháp ổn định về chính trị
b. Triều đình Huế suy yếu
c. Muốn bành trướng ra phía Bắc 
d. Giải quyết vụ Đuy – puy
Pháp lấy cớ gì để đánh ra Bắc?
Trận chiến ở Hà Nội diễn ra như thế nào? 
- GV minh họa và bổ sung thêm:  về tinh thần chiến đấu dũng cảm của cha con Nguyễn Tri Phương

Kết quả đánh chiếm Bắc Kì của Pháp như thế nào?

Vì sao Pháp mau chóng đánh chiếm các tỉnh đồng bằng sông Hồng?
* Giáo dục môi trường: Khu vực diễn ra các cuộc kháng chiến chống Pháp đã tác động xấu đến môi trường sống, nên con người phải biết bảo vệ môi trường.
Hoạt động 3: Kháng chiến ở Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Kì (1873 – 1874)
Nhân dân anh dũng đấu
Trình bày phong trào kháng chiến của nhân dân Hà Nội? Nhận xét? 
- GV nhận xét: nhân dân anh dũng đấu tranh, đi tới đâu Pháp cũng vấp phải sự kháng cự của nhân dân ta
- GV cho HS đọc phần in nghiêng SGK/121 để minh họa
- GV tường thuật trận Cầu Giấy lần 1 và yêu cầu HS trình bày lại:
[image: D:\Ngân\ngân\HÌNH KHỐI 7+8\BÀI 25. LỚP 8\chientruonghanoi187.png]
 Sáng 21-12-1873 Lưu Vĩnh Phúc kéo quân đánh trận Cầu Giấy, Gác-ni-ê đang thương thuyết vơí triều đình bỏ họp thúc quân ra phủ Hoài Đức (Sơn Tây) nghênh chiến đến Cầu Giấy bị phục kích, bỏ mạng. Quân Pháp phải bỏ chạy xuống tàu. Lưu Vĩnh Phúc đã chuẩn bị hàng trăm chiếc thang dây để leo vào thành tiêu diệt giặc, nhưng triều đình lại buộc Lưu Vĩnh Phúc lui binh để tiếp tục đàm phán.
[image: Trận Cầu Giấy ngày 21-12-1873 ảnh hưởng đến cục diện chiến tranh như thế  nào ?]
Hình ảnh trận Cầu Giấy ngày 21/12/1873.
Thái độ của triều đình sau trận Cầu Giấy lần 1 như thế nào?
Hậu quả của Hiệp ước Giáp Tuất là gì?


Tại sao nhà Nguyễn kí Hiệp ước Giáp Tuất năm 1874?
[image: Triều Nguyễn và việc ký kết Hòa ước Giáp Tuất 1874]
- GV nhận xét, kết luận: Triều đình Huế do:
- Nhu nhược hèn yếu.
- Sợ dân hơn sợ giặc.
- Muốn củng cố địa vị của mình, vì lợi ích của dòng họ và giai cấp, ảo tưởng vào con đường cầu hòa nên thương lượng để cùng chia sẻ quyền lợi, cùng thống trị, nên triều đình đã kí hiệp ước.
	

[bookmark: _GoBack]- Do phong trào kháng chiến của nhân dân Nam Kì phát triển mạnh
- HS dựa vào phần in nghiêng (SGK/120) để nêu

- Ổn định 3 tỉnh miền đông, chuẩn bị chiếm 3 tỉnh miền tây
- Âm mưu xâm lược bóc lột tàn bạo

- Nêu chính sách đối nội và đối ngoại theo SGK



- HS linh động trả lời: Thiếu tỉnh táo, bảo thủ, ích kỉ.










- HS chọn đáp án



- Giải quyết vụ Đuy – puy
- HS lược thuật theo SGK





- HS dựa vào SGK để trả lời

- Bởi: triều đình nhu nhược, lo điều đình, thương lượng với Pháp







- HS trả lời dựa vào SGK trình bày và nêu nhận xét



- HS đọc phần chữ in nghiêng SGK/121
- HS theo dõi và trình bày lại trận Cầu Giấy lần 1









































-Triều đình Huế lại kí Hiệp ước Giáp Tuất (15/3/1874). 
- Việt Nam mất một phần lãnh thổ, ngoại giao, thương mại phục vụ cho Pháp
- HS linh động trả lời
	1. Tình hình Việt Nam trước khi Pháp đánh chiếm Bắc Kì 
a/ Tình hình Nam Kì dưới sự cai quản của Pháp
- Pháp: lập  bộ máy chính trị, bóc lột kinh tế, mở trường đào tạo tay sai, xuất bản báo chí để thực hiện kế hoạch xâm lược.


- Triều đình: chính sách đối nội, đối ngoại lỗi thời.








2. Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất (1873)
a/ Nguyên nhân
- Nguyên nhân sâu xa: muốn bành trướng ra Bắc 





- Nguyên cớ trực tiếp: giải quyết vụ Đuy – puy 
b. Diễn biến: ngày 20/11/1873, Pháp đánh Hà Nội


c. Kết quả: chưa đầy một tháng Pháp chiếm được Hải Dương, Hưng Yên, Phủ Lý, Ninh Bình, Nam Định



3. Kháng chiến ở Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Kì (1873 – 1874)
- Nhân dân anh dũng đấu tranh




- Ngày 21/12/1873, trận Cầu Giấy lần thứ nhất





- Triều Nguyễn: kí Hiệp ước Giáp Tuất  ngày 15/3/1874
   


III- BÀI TẬP HỌC SINH CẦN THỰC HIỆN:
Câu 1: Sau khi chiếm được các tỉnh Nam Kì, việc đầu tiên mà thực dân Pháp đã làm là gì?
A. Thiết lập bộ máy thống trị và tiến hành bóc lột kinh tế Nam Bộ.
B. Chuẩn bị lực lượng đánh Bắc Kì.
C. Chuẩn bị lực lượng đánh Cam-pu-chia.
D. Xuất bản báo chí nhằm tuyên truyền cho kế hoạch xâm lược.
Câu 2: Ngày 20 - 11 - 1873, diễn ra sự kiện gì ở Bắc Kì?
A. Pháp nổ súng tấn công thành Hà Nội.
B. Quân dân ta anh dũng đánh bại cuộc tấn công của Pháp ở Hà Nội.
C. Nhân dân Hà Nội chủ động đốt kho đạn của Pháp.
D. Thực dân Pháp đánh chiếm Thanh Hóa.
Câu 3: Trước những hành động của Pháp, triều đình Huế thực hiện chính sách đối nội, đối ngoại như thế nào?
A. Vơ vét tiền của của nhân dân.
B. Đàn áp, bóc lột nhân dân và tiếp tục chính sách “bế quan toả cảng” 
C. Bóc lột nhân dân, bồi thường chiến tranh cho Pháp.
D. Thương lượng với Pháp để chia sẻ quyền thống trị.
Câu 4: Thực dân Pháp lấy cớ gì để tiến quân ra Bắc?
A. Vì triều đình không thi hành đúng Hiệp ước 1862.
B. Vì triều đình cầu cứu nhà Thanh.
C. Lấy cớ giải quyết vụ Đuy-puy
D. Lợi dụng triều đình nhờ đem tàu ra Hạ Long dẹp cướp biển.
Câu 5: Thực dân Pháp nổ súng đánh vào thành Hà Nội lần thứ nhất vào thời gian nào?
A. Sáng ngày 20-11-1873.     
B. Trưa ngày 20-11-1873.
C. Chiều ngày 20-11-1873.        
D. Đêm ngày 20-11-1873.
Câu 6: Ai là Tổng đốc thành Hà Nội vào năm 1873?
A. Hoàng Diệu.   
B. Nguyễn Tri Phương
C. Tôn Thất Thuyết.     
D. Phan Thanh Giản.
Câu 7: Trong vòng chưa đầy một tháng sau khi chiếm Hà Nội, Pháp cho quân chiếm các tỉnh nào?
A. Hải Dương, Hà Tây, Hưng Yên, Phủ Lí, Ninh Bình.
B. Hải Dương, Hà Bắc, Hưng Yên, Phủ Lí, Nam Định,
C. Hải Dương, Hà Tây, Bắc Ninh, Hưng Yên, Phủ Lí.
D. Hải Dương, Hưng Yên, Phủ Lí, Ninh Bình, Nam Định.
Câu 8:  Trận đánh gây được tiếng vang lớn nhất năm 1873 ở Bắc Kì là trận nào?
A. Trận bao vây quân địch ở thành Hà Nội.
B. Trận đánh địch ở Thanh Hoá.
C. Trận Cầu Giấy. 
D. Trận phục kích của quân ta ở ngoại thành Nội.
Câu 9: Chiến thắng cầu Giấy lần thứ nhất ngày 21/12/1873 có ý nghĩa gì?
A. Quân Pháp hoang mang, quân dân ta phân khởi càng hăng hái đánh giặc.
B. Quân Pháp hoang mang, triều đình lo sợ.
C. Quân Pháp phải rút khỏi Bắc Kì.
D. Nhiều sĩ quan và binh lính Pháp bị giết tại trận.
Câu 10: Triều đình Huế kí với Pháp Hiệp ước Giáp Tuất vào ngày tháng năm nào?
A. Ngày 10 tháng 3 năm 1874.
B. Ngày 15 tháng 3 năm 1874.
C. Ngày 3 tháng 5 năm 1874.
D. Ngày 13 tháng 5 năm 1874.

IV- DẶN DÒ – HƯỚNG DẪN CỦA GIÁO VIÊN:
· HS ghi chép bài đầy đủ vào tập môn Lịch sử.
· Làm các bài tập theo yêu câu từ đường link:
https://forms.gle/kxuMp61dEnHsXmSf7

- Mọi ý kiến thắc mắc cần giải đáp các em liên hệ qua: 
+ Thầy Lê Ngọc Phúc Ngân: phucnganle95@gmail.com
Zalo: Thầy Ngân: 0942261047
+ Cô Lê Thị Hoàng Dung: minhchaudunghoi@gmail.com
Zalo: Cô Hoàng Dung: 0963784021
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